
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.14.08.57.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
15/7/1999HiệpPhạm Hoàng03031710231

6.96.07.310.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
10/08/1997LướngNguyễn Hoàng03031710472

6.97.06.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
16/09/1999HảiTrần Nam03031713143

7.49.05.57.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
30/08/1999HoanLê Quốc03031713204

3.42.04.27.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
01/12/1999TâmVũ Minh03031713665

7.19.05.44.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
23/10/1999TiềnHuỳnh Hiếu03031713826

6.58.06.11.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
09/12/1999TínLưu Phước03031713857

6.27.04.210.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
22/08/1999DuyHoàng03031714038

6.85.08.210.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
15/02/1999NhãNguyễn Đình03031714409

0.00.03.34.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
29/04/1999TínNguyễn Trần Trung030317147610

6.97.05.910.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
12/01/1999TùngNguyễn Đăng030317148711

6.96.07.97.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
01/12/1999TứLê Văn Trương030317149112

5.97.04.27.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTE
18/01/1999UyNguyễn Hà030317149213

HG-
CÐNĐCN16A-

QTDN
5.98.03.26.0CÐN ĐCN 16A21/10/98ĐứcNguyễn Trần Trung046616101914

HG-
CÐNĐCN16E-

QTDN
5.46.03.610.0CÐN ĐCN 16E01/09/98VinhKhưu Hoàng046616144415

5.08.01.54.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
22/04/1998ThạchTrần Ngọc030316117316

6.96.07.97.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
17/04/1999HậuVõ La Minh030317122217

6.38.05.41.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
05/08/1999ThừaNguyễn Đăng030317128318

0.00.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
11/5/1999TùngNguyễn Thanh030317129519

6.87.06.57.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
07/09/1999HùngNguyễn Lý030317153220
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